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	BẢNG THÔNG TIN ỨNG VIÊN





VỊ TRÍ DỰ TUYỂN CHÍNH: …………………………………………………………………………………
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN BỔ SUNG:…………………………………………………………………………………
1. THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN:
· Họ và tên: …………………………… Sinh ngày: …../…../……… tại: …………………………………….. 
· Giới tính: ............................................. Chiều cao: ……….m.           Cân nặng: ………. Kg
· [image: image1.jpg]Trình trạng hôn nhân:       độc thân            đang có gia đình, số con đang có: …… con.
· Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………..
· Nơi ở hiện nay: ………………………………………………..........................................................................
· Số chứng minh thư nhân dân: …………………………… cấp ngày: …./…./……. tại Công An ……………
· Thông tin liên lạc: điện thoại …………………………. Email: ……………………………………………...
· Tự đánh giá điểm mạnh: ………………………………………………………………………………………
· Tự đánh giá điểm yếu: ………………………………………………………………………………………...
2. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (từ PTTH đến nay)
	THỜI GIAN
	TÊN TRƯỜNG
	CHUYÊN NGÀNH
	TRÌNH ĐỘ
	HỆ ĐÀO TẠO
	XẾP LOẠI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG HỖ TRỢ CÔNG VIỆC
	CHỦ ĐỀ
	TRÌNH ĐỘ
	KỸ NĂNG


	Tin học văn phòng
	    Cao cấp        Trung cấp      Sơ cấp
	      Đánh máy         Xử lý lỗi

	Ngoại ngữ, tiếng ………….....
	     Level C       Level B          Level A   
	      Nghe       Nói      Đọc      Viết

	Sử dụng thành thạo phần mềm: 


4. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (bắt đầu từ công việc gần đây nhất)
	THỜI GIAN
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
	TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY
	CHỨC DANH/VỊ TRÍ
	CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
(Họ tên, điện thoại)

	
	1.

	
	

	
	NHIỆM VỤ CHÍNH:


	THU NHẬP: 
LÝ DO NGHỈ VIỆC:

	
	2. 


	
	

	
	NHIỆM VỤ CHÍNH:


	THU NHẬP: 

LÝ DO NGHỈ VIỆC:

	
	3. 


	
	

	
	NHIỆM VỤ CHÍNH:


	THU NHẬP: 

LÝ DO NGHỈ VIỆC:


5. CÁC THÔNG TIN KHÁC
	CÂU HỎI CỦA CHÚNG TÔI
	CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN

	Bạn có người thân/bạn bè làm việc tại Phúc Anh không?
	      Không

      Có, họ tên: ……………………………………………
 vị trí: ………………………………………………………

	Bạn đã từng dự tuyển vào Phúc anh chưa?
	      Chưa từng.

      Đã từng, vào ngày …./…../……, vị trí: ……………

	Bạn biết thông tin tuyển dụng của Phúc Anh từ đâu?
	       Website của Phúc Anh          Bạn bè/người thân 

       Khác, cụ thể:…………………………………………

	Bạn có tham gia các câu lạc bộ, đoàn thể nào không?
	        Không
        Có, cụ thể: ……………………………………………

	Bạn có thể làm việc ngoài giờ hành chính không?
	      Không         Thỉnh thoảng        Thường xuyên

	Bạn có thể đi công tác xa khi có yêu cầu của công việc không?
	      Không          Thỉnh thoảng        Thường xuyên

	Ngày bạn có thể tiếp nhận công việc nếu trúng tuyển? Thu nhập đề nghị của bạn?
	Ngày …../…../………... Thu nhập: ………………….

	Mục tiêu trong vòng 3 năm tới của bạn là gì?
	


6. CAM KẾT:  Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các thông tin đó.

	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……
	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……

	NHẬN XÉT CỦA PHÒNG NHÂN SỰ
	NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN


      BA-051; Nbh: 14/02/2011; Nhl: 18/02/2011; Số trang: 1/2

